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TỜ TRÌNH 

Kết quả lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,   

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

 

    Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê  
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn quyết định số 1044/Q-UBND, ngày 13/11/2020 của UBN huyện Chư Sê 

về việc phê duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê. 

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn và UBND các xã thị trấn xây 

dựng danh mục các công trình dự án sử dụng đất.  

Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị góp ý kiến của các thành 

viên ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban, chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và  

giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung 

theo ý kiến của các thành viên, các đơn vị. UBND huyện Chư Sê kính trình Hội đồng 

nhân dân huyện thông qua Kết quả lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với một số nội dung chính 

của dự án như sau: 

1. Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 phân theo mục đích sử dụng đất 

TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích năm 

2020 

Diện tích năm 

2030 Tăng/ 

giảm  

(+/-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

  DIỆN TÍCH TỰ NHÊN   64.103,51  100,00  64.103,51  100,00    

1 Đất nông nghiệp NNP 55.217,23    86,14  53.296,04    83,14  -1.921,18 

1 Đất trồng lúa LUA   5.657,05      8,82    5.632,38      8,79  -24,67 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC  2.402,42      3,75    2.384,75      3,72  -17,67 

1.1.2 Đất trồng lúa nước còn lại LUK   2.924,80      4,56    2.917,80    4,55  -7,00 

1.1.3 Đất trồng lúa nương LUN      329,84     0,51       329,84      0,51    

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 10.816,42    16,87    9.620,77    15,01  -1.195,65 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 30.845,21    48,12  29.240,85    45,62  -1.604,35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH  6.642,60    10,37    6.641,60    10,36  -1,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD      

1.6 Đất rừng sản xuất RSX  1.042,30     1,63    1.111,10     1,73  68,80 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS       62,04      0,10         60,93      0,10  -1,11 

1.8 Đất làm muối LMU      

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH      151,61      0,24       988,41      1,54  836,80 

2 Đất phi nông nghiệp PNN   7.531,30   11,75    9.484,57    14,80  1.953,27 

2.1 Đất quốc phòng CQP        28,56     0,04        81,49      0,13  52,93 
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TT Chỉ tiêu Mã 

Diện tích năm 

2020 

Diện tích năm 

2030 Tăng/ 

giảm  

(+/-) 
Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2.2 Đất an ninh CAN         9,73      0,02         11,53      0,02  1,80 

2.3 Đất công nghiệp SKK      135,18      0,21      135,18      0,21    

2.4 Đất khu chế xuất SKT      

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN          23,03      0,04  23,03 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD        28,27      0,04       113,95      0,18  85,69 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC        50,68      0,08         77,48      0,12  26,80 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS        61,37     0,10         62,87      0,10  1,50 

2.9 Đất phát triển hạ tầng DHT   1.907,44      2,98    3.046,97     4,75  1.139,53 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT      

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL          6,68     0,01           6,68      0,01    

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA          4,36     0,01           9,76      0,02  5,40 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT   1.027,21     1,60    1.423,70     2,22  396,49 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT      356,80      0,56       443,56      0,69  86,77 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC        22,08      0,03         20,73     0,03  -1,35 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của các tổ chức sự 

nghiệp 
DTS          4,71      0,01           4,85     0,01  0,14 

2.17 Đất xây cơ sở ngoại giao DNG      

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON        13,10      0,02         27,30     0,04  14,20 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng 
NTD      124,75      0,19  162,70  0,25  37,95 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX        73,71     0,11  174,51  0,27  100,80 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH         7,92     0,01    20,28  0,03  12,36 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV          4,48      0,01  14,71  0,02  10,23 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN        0,35  0,00  0,35        ,00    

2.24 Đất sông, ngòi, kênh rạch, suối SON      583,94      0,91       579,54      0,90  -4,40 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC   3.068,36      4,79    3.031,47      4,73  -36,89 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK        11,62      0,02         11,92     0,02  0,30 

3 Đất chưa sử dụng CSD   1.354,98      2,11    1.322,90      2,06  -32,08 

2. Phân tích các chỉ tiêu chính như sau: 

 2.1. Đất nông nghiệp: 

 - Quy hoạch sử dụng đất trồng lúa: Đất trồng lúa năm 2020 toàn huyện có  

5.657,05 ha. Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 5.632,38 ha, giảm 24,67 ha so với năm 

2020 để chuyển sang mục đích: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (1,20 ha); đất 

phát triển hạ tầng (23,47 ha) thực hiện dự án đầu nối 110 KV sau TBA 220 KV Chư Sê và 

phục vu nhu cầu mở rộng đường giao thông, kênh mương thủy lợi. 

- Quy hoạch sử dụng đất trồng cây hàng năm khác: Đất trồng cây hàng năm 

khác năm 2020 là 10.816,42 ha. Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 9.620,77ha, 

giảm 1.195,65 ha so với năm 2020 để sử dụng vào các mục đích: Chuyển qua đất 

trồng cây lâu năm (120,0 ha); Chuyển sang đất rừng sản xuất (69,8 ha) theo Kế hoạch 

trồng rừng hàng năm của huyện Chư Sê; Chuyển sang đất nông nghiệp khác (202,60 

ha) thực hiện các dự án chăn nuôi công nghệ cao; Chuyển sang đất phi nông nghiệp 

(803,25ha). 

 - Quy hoạch sử dụng đất trồng cây lâu năm: Đất trồng cây lâu năm năm 2020 

là 30.845,21ha. Diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 29.240,85 ha, giảm 1.604,35 ha 

so với năm 2020 để chuyển sang các mục đích: Chuyển sang đất nông nghiệp khác 

(634,20 ha) thực hiện các dự án chăn nuôi công nghệ cao; Chuyển sang đất phi nông 

nghiệp (1.117,22ha). Đồng thời diện tích đất cây lâu năm tăng biến động tăng 147,61 
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ha do: chuyển mục đích từ trồng cây hàng năm sang cây lâu năm 120,0 ha, đất chưa 

sử dụng đưa vào trồng cây lâu năm 27,06 ha 

- Quy hoạch sử dụng đất rừng phòng hộ: Năm 2020, đất rừng phòng hộ có  

6.642,60 ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 6.641,60 ha, đất rừng phòng hộ giảm 1,00 

ha so với năm 2020 do phục vụ xây dựng nghĩa trang xã Krông Htok; 

 - Quy hoạch sử dụng đất rừng sản xuất: Năm 2020, đất rừng sản xuất có 

1.042,30 ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 1.111,10ha, tăng 68,80 ha trong kế hoạch 

trồng rừng hàng năm của huyện. Diện tích đất rừng sản xuất tăng chủ yếu lấy từ đất 

trồng cây hàng năm khác tại xã HBông. 

- Quy hoạch sử dụng đất nuôi trồng thủy sản: Năm 2020, diện tích đất nuôi 

trồng thủy sản là 62,04ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 60,93 ha, giảm 1,11 ha do 

chuyển sang quy hoạch đất thương mại dịch vụ (1,11 ha); 

- Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp khác: Năm 2020 đất nông nghiệp khác là 

151,61 ha. Quy hoạch đến năm 2030 là 998,41ha, tăng 836,80 ha từ đất trồng cây 

hàng năm khác (202,60 ha), đất trồng cây lâu năm (624,20 ha). 

 2.1. Đất phi nông nghiệp. 

 - Quy hoạch đất quốc phòng: Đất quốc phòng năm 2020 có 28,56 ha. Quy 

hoạch đến năm 2030 là 81,49 ha, tăng 52,93ha lấy từ đất trồng trồng cây hàng năm 

(15,66 ha), đất trồng cây lâu năm (37,27 ha); 

 - Quy hoạch đất an ninh: Diện tích đất an ninh năm 2020 là 9,73ha. Quy hoạch 

đến năm 2030 là 11,53ha, tăng 1,80ha từ đất trồng cây hàng năm khác (0,22 ha); đất 

phát triển hạ tầng (0,34 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan (0,89 ha); đất xây dựng trụ 

sở tổ chức sự nghiệp (0,15 ha); đất chưa sử dụng (0,20 ha); 

 - Quy hoạch đất khu công nghiệp: Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất khu 

công nghiệp là 135,18 ha, không thay đổi so với năm 2020; 

 - Quy hoạch đất cụm công nghiệp: Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất cụm 

công nghiệp là 23,03 ha, tăng 23,03 ha so với năm 2020, lấy từ đất trồng cây lâu năm; 

 - Quy hoạch đất thương mại dịch vụ: Quy hoạch đến năm 2030, diện tích đất 

thương mại dịch vụ là 113,95ha, tăng so với năm 2020 là 85,69 ha. Nguyên nhân tăng 

do lấy vào các loại đất: đất trồng cây hàng năm khác (0,07 ha); đất trồng cây lâu năm 

(47,05 ha); đất nuôi trồng thủy sản 1,11 ha; đất phát triển hạ tầng (0,47 ha); đất vui 

chơi giải trí (0,10 ha); đất có mặt nước chuyên dùng (36,89 ha); 

 - Quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: Diện tích đất cơ 

sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp năm 2020 là 50,68 ha. Quy hoạch đến năm 

2030 là 77,48ha, tăng 26,80ha lấy từ các loại đất: Đất trồng lúa (1,20 ha), đất trồng 

cây hàng năm khác (9,20ha); đất trồng cây lâu năm (16,40 ha); 

 - Quy hoạch đất phát triển hạ tầng các cấp: Đất phát triển hạ tầng năm 2020 có 

1.907,44ha. Quy hoạch đến năm 2030, diện tích là 3.046,97ha, tăng 1.139,53 ha; 

 - Quy hoạch đất ở tại nông thôn: Đất ở tại nông thôn năm 2020 có 1.027,21 ha. 

Trong năm quy hoạch 2030 diện tích là 1.423,70 ha. Diện tích tăng so với năm 2020 

là 396,49 ha, để bố trí dãn dân và chuyển mục đích sử dụng trong các khu dân cư trên 

toàn huyện.  

 - Quy hoạch đất ở tại đô thị: Diện tích đất ở đô thị năm 2020 là 356,80ha. 
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Trong năm quy hoạch 2030 diện tích là 443,56 ha tăng so với năm 2020 là 86,77 ha, 

để bố trí cho các công trình, dự án phát triển dân cư, và chuyển mục đích sử dụng đất 

trong các khu dân cư tại thị trấn Chư Sê; 

 - Quy hoạch đất xây dựng trụ sở cơ quan: Năm 2020 đất xây dựng trụ sở cơ 

quan toàn huyện có 22,08 ha. Trong năm kế hoạch 2030 diện tích là 20,73 ha giảm so 

với năm 2020 là 1,35 ha, để chuyển sang đất an ninh 0,89 ha (để xây dựng đất Trụ sở 

UBND xã  của các xã), chuyển sang đất ở 0,09 ha đất ở nông thôn và 0,37 ha đất ở đô 

thị (đê thực hiện dự án dân cư). 

2.3. Đất chưa sử dụng 

Năm 2020 đất chưa sử dụng toàn huyện có 1.354,98 ha. Diện tích đất chưa sử 

dụng năm 2030 là 1.322,90 ha giảm so với năm 2030 là 32,08 ha. 

3. Phân tích các nhu cầu sử dụng đất như sau: 

3.1 Chuyển mục đích sử dụng đất:  

a. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp  

Trong thời kỳ 2021-2030, tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi 

nông nghiệp là 1.948,24 ha, trong đó: 

- Đất trồng lúa chuyển 24,67 ha sang mục đích đất phi nông nghiệp; 

- Đất trồng cây hàng năm khác chuyển 803,25ha sang đất phi nông nghiệp; 

- Đất trồng cây lâu năm chuyển 1.117,22ha sang đất phi nông nghiệp; 

- Đất trồng rừng sản xuất chuyển 1,00 ha sang đất phi nông nghiệp; 

- Đất trồng rừng phòng hộ chuyển 1,00 ha sang đất phi nông nghiệp; 

- Đất nuôi trồng thủy sản chuyển 1,11 ha sang đất phi nông nghiệp; 

b. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 

- Đất rừng trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất rừng sản xuất (68,90 ha), chuyển 

sang đất nông nghiệp khác (202,60ha), chuyển sang đất trồng cây lâu năm (120,0 ha). 

- Đất rừng trồng cây lâu năm chuyển sang đất nông nghiệp khác (634,20 ha). 

 3.2. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng. 

Trong giai đoạn giai đoạn 2021- 2030, diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử 

dụng cho các mục đích khác nhau là 32,00 ha; 

(Có danh mục các công trình, dự án kèm theo) 

Trên đây là kết quả về lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê, UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện 

xem xét, thông qua để UBND huyện có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo./. 
 

  Nơi nhận: 

  - Như kính gửi;    

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

  - Phòng TN&MT huyện; 

  - Lưu: VT, CVNL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Mạnh Mẫn 
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(1) (2) (3) (11) (11a) (13)

A
A.1

I
1  CQP  Xã Ayun 1.36

2  CQP  Xã Ayun 19.00

3 CQP Xã Ayun 9.50

4  CQP 6.47

5  CQP  Xã Ia Pal 26.10

II An ninh
1 CAN 0.15

2 CAN Xã Al Bá 0.10

3
Ayun

CAN Làng Tung Ke Xã Ayun 0.12

4 CAN Xã Bar Maih 0.20

5 CAN 0.11

6 CAN Thôn Kênh Siêu 0.15

7 CAN Xã Dun 0.07

8 CAN Làng Kte  Xã HBông 0.11

9 CAN Xã Kông Htok 0.10

10 CAN Thôn 19  Xã Ia Tiêm 0.10
11 CAN Thôn 5 Xã Ia Pal 0.11

12 CAN Thôn O Bung Xã Ia Ko 0.15

13 CAN Thôn 1 0.12

14 CAN Xã Ia Glai 0.10

15
lý)

CAN Thôn 2 Xã Ia Blang 0.11

A.2

A.2.1

A.2.2

I
1 RSX  Làng Tnung  Xã HBông 69.80

II

1 SKN  Xã Ia Blang 23.03

III
1  TMD 4.00

2  TMD 0.30

3 TMD 0.40

4 TMD Thôn 2 0.17

5 TMD Xã Ia Glai 2.00

6  TMD 0.04

7  TMD Xã Ia Pal 40.10

IV

1  SKC  Làng Tnung  Xã HBông 2.00

2 SKC  Làng Ring  Xã HBông 1.20

V

VI
1 DVH Làng Tung Ke Xã Ayun 0.21

2 DVH 0.20

(ha)
STT

(ha)
STT



3 DVH  Xã HBông 1.10

VII

1 DYT  Làng Geo Sék  Xã Dun 0.20

VIII
1 DGD 4.63

2 DGD 0.53

3 DGD 0.12

4 DGD 0.21

5 DGD  Xã Al Bá 0.30

6 DGD  Thôn Blút Roh  Xã Al Bá 0.39

7
Lang

DGD Xã Al Bá 1.00

8 DGD Xã Al Bá 1.10

9
làng 

DGD  Xã Bar Maih 2.60

10 DGD  Xã Bar Maih 0.50

11 DGD 0.40

12 DGD 0.85

13 DGD Xã Kông Htok 0.20

14 DGD 0.40

15
Lâm) 

DGD 0.50

16 DGD xã BarMaih 0.60

17 DGD  Xã Dun 0.32

18 DGD  Thôn 19  Xã Ia Tiêm 0.50

19
Phùng 

DGD  Làng Bông  Xã Ia Tiêm 0.10

20 DGD 0.50

21 DGD  Thôn 5  Xã Ia Pal 0.47

22 DGD Thôn 5 Xã Ia Pal 1.10

23 DGD Xã Ia Pal 1.00

24 DGD Xã Ia Glai 0.51

25 DGD 0.80

26 DGD xã Ia Glai 0.50

27 DGD Xã Ia Tiêm 0.26

IX

1 DTT  Xã Al Bá 1.10

2 DTT  Xã Al Bá 1.00

3 DTT  Xã Al Bá 1.00

4 DTT  Thôn Blút Roh  Xã Al Bá 1.00

5 DTT  Xã Ayun 1.00

6
1+2 

DTT  Xã Bar Maih 1.00

7
Klah 1 

DTT  Xã Bar Maih 1.00

8 DTT  Xã Bar Maih 1.00

9 DTT  Xã Bar Maih 2.00

10
thao trung tâm xã 

DTT 2.00

11 DTT  Xã Dun 1.10

12 DTT  Làng  Queng Mép  Xã Dun 1.60

13 DTT Làng Kte  Xã HBông 1.00

14 DTT  Xã Ia Tiêm 2.00

15 DTT  Thôn 19  Xã Ia Tiêm 1.20

16 DTT  Xã Ia Pal 1.38

17 DTT  Làng O Bung Xã Ia Ko 0.30

18 DTT  Làng Gran 1.54

19 DTT  Xã Ia Blang 1.00

X
1 DGT 0.93

2 DGT 3.84

STT
(ha)



3 DGT 3.17

4 DGT 4.00

5 DGT 0.23

6 DGT 1.20

7 DGT 2.60

8 DGT 1.38

9 DGT 0.76

10 DGT 1.04

11
Tiên Hoàng 

DGT 0.17

12 DGT 2.25

13 DGT 0.51

14
Hoàng 

DGT 0.26

15 DGT 0.15

16
Hoàng 

DGT 0.23

17
Hoàng 

DGT 0.33

18 DGT 0.01

19 DGT 2.00

20 DGT 0.70

21 DGT  Xã Ayun 2.50

22 DGT
Ngong 

23 DGT
Ngoong 

24 DGT 0.40

25 DGT Xã Dun 3.00

26 DGT  Xã Ia Tiêm 0.39

27 DGT
Ring 

 Xã Ia Tiêm 1.50

28 DGT  Xã Ia Pal 1.06

29 7.47

- DGT Làng Kte, Ia Sa  Xã HBông 5.90

- DGT Xã Ia Ko 1.57

30 DGT  Xã Ia Blang 2.00

31 DGT Thôn 19 Xã Ia Tiêm 0.05

32 DGT
Thôn 19, Làng Lê 

Ngol
Xã Ia Tiêm 0.15

33

- DGT  Toàn xã  Xã Ia Blang 0.50

- DGT 0.50

- DGT  Toàn xã  Xã Ayun 0.50

- DGT  Toàn xã Xã Bar Maih 0.50

- DGT  Toàn xã  Xã Al Bá 0.50

- DGT  Toàn xã 1.00

- DGT  Toàn xã 1.00

- DGT  Toàn xã Xã Dun 0.50

(ha)
STT



- DGT  Toàn xã  Xã HBông 0.50

- DGT  Toàn xã  Xã Kông Htok 1.00

- DGT  Toàn xã  Xã Ia Tiêm 0.50

- DGT  Toàn xã Xã Ia Ko 3.00

- DGT  Toàn xã 1.00

- DGT  Toàn xã Xã Ia Glai 0.50

- DGT  Toàn xã  Xã Ia Pal 1.00

- DGT Toàn xã Xã Ia Glai 3.00

XI
1 DTL 4.34

2 DTL  Thôn Ia Hboong  Xã Al Bá 1.20

3 DTL  Thôn Ia Hboong  Xã Al Bá 0.60

4 DTL Xã Ayun 7.00

5 DTL 0.90

6 DTL 10.40

7 DTL 0.12

8 DTL Xã Dun 1.00

9 DTL Xã Dun 2.00

10 DTL Làng Kueng XN  Xã HBông 2.00

XII

1 DNL 0.01

2 DNL 9.58

3 75.15

- DNL Xã Bar Maih 22.10

- DNL  Làng DNâu 4.71

- DNL  Xã Ia Tiêm 48.34

4 70.00

- DNL Xã Ia Ko 35.00

- DNL 35.00

5 DNL 28.80

6 DNL 3.25

7 DNL  Xã Dun 11.11

8 DNL  Xã Dun 9.30

9 90.00

- DNL Xã Dun 20.30

- DNL Xã Ia Blang 60.50

- DNL Xã Ia Pal 9.20

10 DNL
Thôn Ia Hboong, 

Xã Al Bá 11.00

11 DNL  Làng Tnung  Xã HBông 50.00

12 DNL  Làng Tnung, Ia Sa  Xã HBông 35.01

13 DNL  Xã HBông 100.00

14 DNL  Xã HBông 177.00

15
án 

DNL  Xã HBông 50.00

16 DNL  Xã HBông 17.00

17 DNL  Xã HBông 100.00
18 5.25

- DNL Xã Kông Htok 0.50

- DNL Xã Ia Pal 4.75

19 DNL  Xã Ia Tiêm 21.10

20 DNL Xã Ia Ko 30.00

21 DNL  Xã HBông 19.00

22 DNL  Làng Del Xã Ia Glai 10.00

23 DNL  Xã Ia Glai 59.10

24 DNL  Xã HBông 0.03

25 DNL  Thôn 5  Xã Ia Pal 8.10

26 0.55

STT
(ha)



- DNL  Thôn 5  Xã Ia Pal 0.19

- DNL  Làng Ngol Xã Ia Glai 0.02

- DNL 0.15

- DNL  Xã Ia Blang 0.19

XIII
1 DCH 0.70

2 DCH  Thôn 19  Xã Ia Tiêm 1.00

3 DCH  Xã Kông Htok 0.45

XIV
1 DRA Thôn Klah Xã Al Bá 2.00

2 DRA  Xã Bar Maih 0.30

3 DRA 0.50

4 DRA  Xã Kông Htok 0.20

5 DRA  Làng Hlú  Xã ia Tiêm 0.40

6 DRA  Xã Ia Ko 2.00

XV

1   Làng Blút Roh  Xã Al Bá 1.50

- ONT  Xã Al Bá 0.70

- DHT-KDC nông thôn DGT  Xã Al Bá 0.80

2  Xã Al Bá 1.00

- ONT  Xã Al Bá 0.50

- DHT-KDC nông thôn DGT  Xã Al Bá 0.50

3  Làng Ia H'Boong  Xã Al Bá 1.00

- ONT  Xã Al Bá 0.80

- DHT-KDC nông thôn DGT  Xã Al Bá 0.20

4
Ngol 

 Xã Bar Maih 2.00

- ONT  Xã Bar Maih 1.60

- DHT-KDC nông thôn DGT  Xã Bar Maih 0.40

5  Xã Bar Maih 7.90

- ONT  Xã Bar Maih 4.00

- DHT-KDC nông thôn DGT  Xã Bar Maih 3.90

6 ONT 1.00

7
thôn 

ONT 0.18

8 6.56

- ONT 2.56

- DHT-KDC nông thôn DGT 4.00

9 ONT Xã Dun 8.60

10 ONT Làng Tnung, Ia Sa  Xã HBông 0.85

11 ONT  Xã HBông 0.08

12 Làng Kte  Xã HBông 20.00

- ONT Làng Kte  Xã HBông 6.00

- DHT-KDC nông thôn DGT Làng Kte  Xã HBông 10.00

13 ONT  Làng Ring  Xã HBông 1.50

14 ONT  Toàn xã  Xã Ia Tiêm 2.00

15 ONT  Thôn 19  Xã Ia Tiêm 0.09

16 ONT  Thôn Ia Ring  Xã Ia Tiêm 0.52

17 ONT Xã Ia Pal 13.90

18 ONT Xã Ia Pal 0.33

19 ONT  Toàn xã  Xã Ia Ko 15.00

20
Hlop

ONT Làng Tel 8.50

21 5.16

- ONT  Làng Ngol Xã Ia Glai 3.90

- DTT  Làng Ngol  Xã Ia Glai 1.26

22 3.50

- ONT Xã Ia Glai 2.80

- DHT-KDC nông thôn DGT Xã Ia Glai 0.70

23 ONT
Làng Pan

Xã Ia Glai 1.79

24 ONT Toàn xã Xã Ia Glai 5.00

25 ONT Làng Yon Tok Xã Ia Glai 4.42

XVI
1 ODT 26.00

2 ODT 0.64

(ha)
STT



3 ODT 1.71

4 ODT 0.13

7 ODT 0.24

8 ODT 20.00

9 ODT 0.45

10 20.00

- DSH 0.30

- DGT 0.70

XVII

1  DTS 0.30

XVIII
1 TON Xã Al Bá 3.50

2 TON  Xã Bar Maih 0.80

3 TON 0.30

4 TON  Xã Kông Htok 0.70

5 TON Xã Kông Htok 2.00

6 TON
 Làng Nú, Làng HLú, 

làng Bông 
 Xã Ia Tiêm 3.00

7 TON  Xã Ia Blang 1.50

8 TON 0.60

9 TON 0.80

10 TON Xã Ia Tiêm 1.00

XIX
1 NTD  5 thôn làng  Xã Al Bá 5.00

2 NTD  Xã Bar Maih 6.60

3 NTD  Xã Bar Maih 1.00

4 NTD 3.00

5 NTD  Xã Bar Maih 6.60

6 NTD 3.00

7 NTD Làng Kte  Xã HBông 0.30

8 NTD Xã Kông Htok 1.00

9 NTD Thôn 5 Xã Ia Pal 0.75

10 NTD Làng Tai Glai Xã Ia Ko 1.50

11 NTD 6.00

12
Yon Tok 

NTD Làng Yon Tok  Xã Ia Glai 1.00

13 NTD  Xã Ia Tiêm 2.20

XX
1 DSH  Thôn Thanh Bình 0.01

2 DSH 1.41

3 DSH 0.60

4 DSH  Xã Al Bá 0.50

5 DSH  Xã Al Bá 0.10

6 DSH  Xã Al Bá 0.30

8 DSH  Xã Al Bá 0.41

9 DSH   Thôn Blút Roh  Xã Al Bá 0.44

10 DSH Xã Ayun 0.04

11 DSH  Làng Ó  Xã Bar Maih 0.20

12 DSH  Xã Bar Maih 0.40

12 DSH  Xã Bar Maih 1.00

14 DSH Xã Bar Maih 1.00

16 DSH 1.70

STT
(ha)

(ha)
STT



17 DSH  Xã Kông Htok 0.03

18 DSH  Thôn O Bung  Xã Ia Ko 0.12

19 DSH Thôn 1,2,3 0.30

20 DSH  Thôn 6  Xã Ia Blang 0.21

21 DSH  Xã Ia Blang 0.06

22 DSH  Xã Ia Pal 0.13

23 DSH  Xã Ia Tiêm 1.90

24 DSH 2.00

    
1 DKV 9.06

2 DKV 0.77

3 DKV  Các Làng  Xã HBông 1.00

4 DKV  Xã Ia Pal 0.20

    

1 PNK  Xã Dun 0.30

B

B.1

I
1 CLN 5.00

2 CLN Toàn xã  Xã Al Bá 5.00

3 CLN Toàn xã Xã Ayun 5.00

4 CLN Toàn xã Xã Bar Maih 15.00

5 CLN Toàn xã 20.00

6 CLN Toàn xã 5.00

7 CLN Toàn xã Xã Dun 5.00

8 CLN Toàn xã  Xã HBông 10.00

9 CLN Toàn xã Xã Kông Htok 5.00

10 CLN Toàn xã  Xã Ia Tiêm 15.00

11 CLN Toàn xã Xã Ia Pal 15.00

12 CLN Toàn xã  Xã Ia Ko 5.00

13 CLN Toàn xã 5.00

14 CLN Toàn xã  Xã Ia Glai 11.05

15 CLN Toàn xã Xã Ia Blang 5.00

II

1 NKH  Xã HBông 12.00

2 NKH  Xã HBông 4.80

3 NKH  Xã HBông 50.00

4 NKH  Xã HBông 4.00

5 NKH  Xã HBông 4.80

6 NKH  Xã HBông 5.00

7 NKH  Xã HBông 15.00

8 NKH Làng Tnung  Xã HBông 3.00

9 NKH 9.50

10 NKH  Làng Bông  Xã Ia Tiêm 6.00

11 NKH Làng Klah Xã Al Bá 2.00

12 NKH Làng Pan Xã Dun 5.70

13 NKH thôn Ia Sa, Kte Xã HBông 7.00

14 NKH 3.00

15
- NKH Toàn xã 50.0

- NKH Toàn xã Xã Al Bá 30.00

- NKH Toàn xã Xã Ayun 50.00

- NKH Toàn xã Xã Bar Maih 50.00

- NKH Toàn xã 60.00

- NKH Toàn xã 60.00

- NKH Toàn xã Xã Dun 40.00

- NKH Toàn xã  Xã HBông 60.00

- NKH Toàn xã Xã Kông Htok 40.00

- NKH Toàn xã  Xã Ia Tiêm 60.00

- NKH Toàn xã Xã Ia Pal 50.00

- NKH Toàn xã Xã Ia Ko 40.00

- NKH Toàn xã 40.00

- NKH Toàn xã Xã Ia Glai 15.00

STT
(ha)



- NKH Toàn xã  Xã Ia Blang 60.00

III

1  TMD 0.10

2  TMD 0.85

3  TMD 0.12

4 TMD  Thôn 16 38.00

IV

1 SKX  Xã Ayun  3.02

2 SKX Xã Ayun 3.04

3 SKX  Thôn 16 4.00

4 SKX 3.00

5 SKX  Xã HBông 2.14

6 SKX  Xã HBông 5.54

7 SKX  Xã HBông 4.74

8 SKX  Xã HBông 3.72

9 SKX  Xã HBông 5.00

10 SKX  Xã HBông 2.50

11 SKX  Xã HBông 19.20

12 SKX  Xã HBông 11.40

13 SKX  Xã HBông 4.80

14 SKX  Xã HBông 4.00

15 SKX  Xã HBông 5.30

16
Hoàng) 

SKX  Xã HBông 2.20

17 SKX  Xã HBông 2.70

18 SKX  Xã HBông 3.04

19 SKX  Xã HBông 4.31

20 SKX  Làng H Lú  Xã Ia Tiêm 0.98

21 SKX  Làng H Lú  Xã Ia Tiêm 2.73

22 SKX  Xã Ia Ko 3.44

23 SKS Xã Bar Maih 1.50

B.2

I
1 TMD 0.10

II
2 CLN  Toàn xã  Xã Al Bá 10.00

3 CLN  Toàn xã  Xã Ia Pal 5.00

4 CLN  Toàn xã  Xã Ia Blang 1.02

III

1 ODT 50.00

2 ONT  Toàn xã  Xã Al Bá 20.00

3 ONT  Toàn xã  Xã Ayun 20.00

4 ONT  Toàn xã Xã Bar Maih 20.00

5 ONT  Toàn xã 20.00

6 ONT  Toàn xã 20.00

(ha)
STT



7 ONT  Toàn xã Xã Dun 30.00

8 ONT Toàn xã  Xã HBông 20.00

9 ONT Toàn xã Xã Kông Htok 20.00

10 ONT  Toàn xã  Xã Ia Tiêm 20.00

11 ONT Toàn xã  Xã Ia Pal 30.00

12 ONT Toàn xã  Xã Ia Ko 20.00

13 ONT Toàn xã 20.00

14 ONT Toàn xã  Xã Ia Blang 20.00

15 ONT Toàn xã  Xã Ia Glai 30.00

IV

1 SKC Toàn xã  Xã Al Bá 0.30

2 SKC Toàn xã 3.00

3 SKC Toàn xã Xã Ayun 0.30

4 SKC Toàn xã  Xã Bar Maih 0.50

5 SKC Toàn xã 1.00

6 SKC Toàn xã Xã Dun 0.50

7 SKC Toàn xã  Xã HBông 5.00

8 SKC Toàn xã Xã Kông Htok 0.50

9 SKC Toàn xã Xã Ia Tiêm 0.50

10 SKC Toàn xã Xã Ia Pal 3.00

11 SKC Toàn xã  Xã Ia Pal 3.00

12 SKC  Xã Ia Ko 3.00

13 SKC Toàn xã  Xã Ia Glai 0.50

14 SKC Toàn xã Xã Ia Blang 2.00

15 SKC Toàn xã 0.50

16 TMD Toàn xã 0.50

C

1 NKH Làng Kte  Xã HBông 50.00

2 DNL 174.47

3 DNL  Xã Ia Tiêm 45.00

4 DNL Xã Ia Pal 20.00

5 DNL Xã Ia Glai 60.00

6 TMD 0.50

7
hóa 

TMD Xã Ia Blang 10.00

8 SKC Làng Ring  Xã HBông 1.00

9 SKC Xã Ia Ko 3.00

10 SKC Xã Ia Blang 1.00

11 SKC Xã Ia Blang 2.00

12 SKC Xã Ia Blang 3.00

13 SKC Xã Ia Blang 2.00

STT
(ha)



14 SKC Xã Ia Blang 3.00

15 SKC Xã Ia Blang 3.00

16 SKC Xã Ia Blang 2.00

17 SKC Xã Ia Blang 2.00

18 SKC Xã Ia Blang 3.00



  

NGHỊ QUYẾT 

Thông qua kết quả lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030,  

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ 

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 26/02/2014 của Bộ Tài 

nguyên – Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất; 

Xét Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện về 

việc đề nghị thông qua kết quả lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Xã hội HĐND huyện; ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua kết quả lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chư Sê theo nội dung Tờ trình số 

233/TTr-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Chư Sê, cụ thể như sau: 

 - Diện tích đất nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 53.296,04 ha, 

giảm 1.921,18 ha so với diện tích đất nông nghiệp năm 2020 (55.217,23 ha) 

 - Diện tích đất phi nông nghiệp quy hoạch đến năm 2030 là 9.484,57 ha, 

tăng 1.953,27 ha so với diện tích đất nông nghiệp năm 2020 (7.531,30 ha) 

 - Diện tích đất chưa sử dụng quy hoạch đến năm 2030 là 1.322,90 ha, 

giảm 32,08 ha so với diện tích đất chưa sử dụng năm 2020 (1.354,98 ha) 

(Nội dung chi tiết kèm theo Tờ trình số 233/TTr-UBND ngày 08/12/2020 

của UBND huyện Chư Sê)  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ SÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:        /NQ-HĐND           Chư Sê, ngày        tháng 12  năm 2020 

  DỰ THẢO 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để 

trình UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt theo quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân 

dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn 

giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Khóa IX, Kỳ họp thứ mười lăm 

thông qua ngày .... tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ thông qua./. 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên – Môi trường; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện;  

- CT, các Phó CT. UBND huyện;  

- BTT. UBMTTQ huyện;  

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Phòng, Ban thuộc huyện;  

- TT. HĐND-UBND-UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Các vị đại biểu HĐND huyện;  

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐ. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

                   Nguyễn Hồng Hà 
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